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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ  người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động bị m ất việc làm gặp khó khăn d o đại dịch Covíd-19

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1* Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 156 người lao động không 
có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, gặp khỏ khăn do đại dịch Covid - 
19 theo đề nghị của ƯBND xã Kim Thư, Cao Dưcmg, Xuân Dương, Bích Hoà, 
thị trấn Kim Bài ]�E�A����*<���D^����_;`\

Điều 2. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần. Tổng kinh phí hỗ trợ: 
234.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tư triệu đồng chẵn).

Điều 3. Giao ƯBND xã Kim Thư, Cao Dương, Xuân Dương, Bích Hoà, thị 
trấn Kim Bài có trách nhiệm tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động 
theo danh sách đã được phê duyệt, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và chế độ 
chính sách. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả về UBND huyện (qua phòng Lao 
động TB&XH) để tổng hợp.

Điều ��� Quyết định cỏ hiệu lực kể từ  ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND- 
ƯBND, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xẵ hội, Trưởng phòng Tài

ƯỶ BAN NHẲN DÂN 
HUYỆN THANH OAI

SỐ:<Ỷ£^J /QĐ-UBND
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chỉnh - Kế hoạch, Chù tịch UBND xã Kim Thư, Cao Dương, Xuân Dương, Bích 
Hoà, thị trấn Kim  Bài và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
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TT Họ và tên
Năm sinh Hô khẩu thuòng  

trú
Đăng ký 
tạm trú

Nghề nghiệp/Công 
việc cụ thể

Nơi làm việc
Thời gian 
m ất việc

Số CMTND Số điện thoại
Số tiền hưởng 
(1,000 đồng)

/��
I�JNam Nữ

Tổng cộng 05 xã 
( 156 người) �B��)))

2 �K�52L���0 BF�M))

1 N guyễn  T h ị K iều  T rang 24 /01 /1994 Thôn Đ oàn  K ết
Phun  xăm  thấm  m ỹ - 

cắ t tó c  -  gôi đầu

tạ i thôn  Đ ồng  T âm  -  

K im  Thư
25/5/2021 0366410683 025194003138 1.500

2 N guy ễn  H oàng  T ú 22 /09 /1995 Thôn  Đ oàn  K ết T hợ  cắ t tóc
tạ i số  nh à  402  — Chung  
Chính  Phương  T rung

25/5/2021 0971972480 017517109 1.500

3 N guyễn  P hương  T hảo 26/08 /2001 Thôn  Đ oàn  K ết C ắ t tó c  gộ i đầu
tạ i số nhà 133-TỐ 2, TT . 
K im  Bài

25/5/2021 0397567189 001301034285 1.500

4 N guyễn  V ăn  Ly 28 /08 /1998 Thôn  Đ oàn  K ết Làm  tó c tạ i 190 TT .K im  Bài 25/5/2021 0962280898 001098009496 1.500

5 V ũ  T h ị M ai A nh 21 /06 /1993 Thôn Đ oàn  K ết
C ắ t tóc, gộ i đầu, 

m óng, mi
tạ i xóm  6, D ũng  T iền  
thôn  D ũng  T iến  x ã  K im

25/5/2021 0345868683 036193009325 1.500

6 N guyễn  T h ị K im  L iên 08 /06 /1979 Thôn  Đ oàn  K ết C ắ t tóc
tạ i thôn  Đ oàn  K ết xã  
K im  Thư

25/5/2021 0966501832 001179032695 1.500

7 N guyễn  T h ị Phúc 14/09 /1979 Thôn Đ oàn  K ết G ội đầu
tạ i số 2 - thôn  Đ oàn  K ết, 
x ã  K im  Thư

25/5/2021 0973864839 001179010560 1.500

8 N guyễn  T h ị N gọc  Anh 04 /05 /1997 Thôn  Đ oàn  K ết C ắ t tóc, gộ i đầu
tạ i chợ  ch iểu  Đ ôn  Thư, 
xã  K im  Thư.

25/5/2021 0967772036 001197011674 1.500

9 P han  T h ị T uyến 11/02 /1995 Thôn  B a Đ ình C ắ t tóc, gộ i đầu
tạ i xóm  2 thôn  B a Đ ình, 
x ã  K im  Thư.

25/5/2021 0342173048 001195024189 1.500

10 Lê T h ị B ảo  Y ến 20 /01 /1999 Thôn B a Đ ình C ắ t tóc, gộ i đầu
tại quán  Spa -  Bảo Y ến - 

thôn  Đ oàn  K ết, x ã  K im
25/5/2021 0969839041 001199018864 1.500

11 T rần  T h ị Sâm 10/04/1979 Thôn B a Đ ình C ắ t tóc , gộ i đầu
tạ i xóm  2 thôn  B a Đ ình, 

xã  K im  Thư
25/5/2021 0363102963 001179022914 1.500

12 P h an  V ăn  C hung 14/11/1981 Thôn B a Đ ình Cắt tóc
tạ i thôn Ba Đ ình, K im  
Thư

25/5/2021 0944203386 001081036710 1.500

13 P hạm  T iến  T hành 30 /01 /1993 Thôn D ũng T iến C ắt tóc
tạ i thôn D ũng T iến , K im  

Thư
25/5/2021 0989868678 017185649 1.500

14 P hạm  H oàng  H ải 28 /05 /1993 Thôn D ũng T iến cắ t tóc , gộ i đầu
tạ i V ăn Q uán 
Đ ỗ Đ ông

25/5/2021 0975938622 001093034400 1.500

15 N guyễn  T h ị C hâm 04 /04 /1980 Thôn K im  Thành C ắt tóc, gộ i đầu
tạ i C ống  R uồng  
K im  Thành

25/5/2021 0915595965 001180033354 1.500

16 N guy ễn  Th ị P hương 26 /10 /1986 Thôn K im  Châu
Bán hàng  rong  (Đ ũa 

tre)
T rong  v à  ngoài xã 12/582021 0965185907 001186037922 1.500

17
N guy ễn  Th ị T hanh  
N hàn

12/05 /1979 Thôn K im  C hâu C ắt tóc, gộ i đầu
tại nhà, thôn  K im  Châu  

x ã  K im  T hư
25/05/2021 0936800338 001179032680 1.500
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18 N guyễn  Thị Sen 02 /01 /1978 Thôn  K im  C hâu
B án  h àng  la  g im  bán  

rong
trong  và  ngoài xã 12/05/2021 0975810216 001178029939 1.500

19 Phạm  T h ị Cúc 13/03 /1986 Thôn K im  Châu
B án  h àng  ăn  sáng  và  

h àng  nước
tạ i thôn  K im  Châ 
, K im  T hu

Từ
03/5/2021

0386538981 001186014362 1.500

20 L âm  Th ị Thành 08 /01 /1965 Thôn  K im  Châu
B án  hàng  ăn  sáng  

cháo  bún
X ã K im  T hư 25/05/2021 0398925865 001165006066 1.500

21 L ê A nh  T uấn 11 /09 /1980 Thôn K im  Châu Bán hàng  ăn  uống
tạ i nhà  thôn  K im  Châu  xã 
K im  Thư

25/05/2021 001080041753 1.500

22 L ê V ăn  Đ àn 05 /11 /1959 Thôn K im  C hâu B án  hàng  ăn  uống
tạ i nhà  thôn K im  Châu  xã 
K im  Thư

25/05/2021 0915043157 111376416 1.500

23 T rư ơng  T h ị T uyết 01 /10 /1960 Thôn  K im  C hâu
Bán h àng  ăn 

trong  nhà

tạ i thôn  K im  Châu  xã 
K im  T hư

25/05/2021 0382860415 112250366 1.500

24 N guyễn  T h ị T uyến 26 /06 /1984 Thôn  K im  Châu Bán hàng  rong
các  ngõ, ngách  phường  

T rung  L iệt, H à N ôi
12/05/2021 0378695798 111851034 1.500

25 N guyễn  M inh  T iến
18 //11 /200  

2
Thôn  K im  C hâu C ắt tóc tạ i 149 TT . K im  Bài 25/05/2021 0387605763 001202033269 1.500

22 �K�.,3� 0N�/ �O�M))

1 Quách Thị Thu 26/06/1977 Thôn Cao Xá Phục vụ quán bún Cao Xá 13/7/2021 0971085906 001177020038 1.500

2 Dư Thị Vân Anh 09/09/1999 Thôn Cao Xá Gội đầu tại nhà Cao Xá 25/05/2021 0378744619 001199009526 1.500

3
Quách Đức Anh 07/04/1997

Thôn Áng Phao Cắt tóc tại nhà Áng Phao 26/05/2021
0369894069 001097016327

1.500

4 Lê Thị Thúy Kiều 06/07/1992 Thôn Mục Xá Quán gội đầu Cao Dương 27/05/2021 0374452122 017141382 1.500

5 Đỗ Thị Thủy 10/06/1987 Thôn Bến Cắt tóc tại nhà Thôn Bến 28/05/2021 0987786825 035187001800 1.500

6 Nguyễn Thị Tuyết 01/01/1986 Thôn Bến c á t  tóc tại nhà Thôn Bến 29/05/2021 0854766886 001186001754 1.500

7 Nguyễn Thị Thúy 30/08/1976 Thôn Mới Bán hàng ăn Thôn Mới 5/5/2021 0332666268 001176028373 1.500

8 Nguyễn Huy Tuyến 10/10/1970 Thôn Mới Bán bánh cuốn Thôn Mới 5/5/2021 0977132276 001070026897 1.500

9 Nguyễn Thị Nga 14/05/1982 Thôn Mới Cắt tóc tại nhà Thôn Mới 25/05/2021 0987216266 001182039454 1.500

10 Lê Thị Bình 12/02/1966 Thôn Mới Bán bún phờ Thôn Mới 5/5/2021 0344879865 017166000020 1.500

11 Nguyễn Huy Bằng 03/02/1962 Thôn Mới Bán hàng ăn Thôn Mới
5/5/2021 
đến nay

0342809952 001052005036 1.500

12 Nguyễn Thị Thu 01/01/1958 Thôn Mới Bán hàng ăn sáng Thôn Mới 5/5/2021 0965750041 011366799 1.500

13 Trần Thị Phương 05/05/1965 Thôn Mới Bán hàng ăn Thôn Mới 5/5/2021 0345416226 001165020301 1.500
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14 Nguyễn thị Liệu 15/06/1964 Thôn Mới Bán hàng ăn sáng Thôn Mới 5/5/2021 0969597996 001164013221 1.500

15 Hồ Thu Thảo 03/06/1998 Thôn Mới Gội đầu Thôn Mới 25/5/2021 0363165817 001198022177 1.500

16 Nguyễn Ngọc Quang 01/06/1980 Thôn Mới Bán hàng phở Thôn Mới 25/5/2021 0387236329 001080027454 1.500

17 Đỗ Thị Anh 24/02/1977 Đa Ngư Cắt tóc, gội đầu Đa Ngư 25/05/2021 0868596939 001177013337 1.500

18 Nguyễn Thị Bích Thủy 23/12/1989 Đa Ngư Cắt tóc tại nhà Đa ngư 26/05/2021 0964192236 025189002534 1.500

19 Nguyễn Đình Hoàng 22/11/1975 Thôn Thị Nguyên Cắt tóc tại nhà Chợ cao Thị Nguyên 27/05/2021 011613226 1.500

222 � � �5 2L � �D2 E�O�M))

1 P hùng  T h ị T uyết 1987 C át Đ ộng C ắt tóc , gộ i đầu T ại nhà 1 3 /7 -8 /8 0962811239 112469246 1.500

2 N guyễn  V ãn  Lực 1954 C át Đ ộng Cắt tóc T ại nhà 1 3 /7 -8 /8 0949850124 001054003985 1.500

3 N guyễn  H oàng  Anh 2000 Cát Đ ộng C ắt tóc T hôn  C á t Đ ộng 1 3 /7 -8 /8 0334619562 001200020561 1.500

4
Lê A nh  Tú 22 /7 /1990 K im  Lâm , TTKB Cắt tóc TT  K im  Bài

1 3 /7 -8 /8
0963813633 001090030208

1.500

5
Lê T h ị H iền 18/1/1996 K im  Lâm , TTKB Cắt tóc TT  K im  Bài

1 3 /7 -8 /8
0353571510

1.500

6
Bùi T h i O anh 04 /05 /1987 K im  Lâm , TTKB Cắt tóc TT  K im  Bài

1 3 /7 -8 /8
0988011939 037187002448

1.500

7
N guyễn  T uấn  Anh 20 /2 /1973 K im  Lâm , TTKB Cắt tóc TT  K im  Bài

1 3 /7 -8 /8
0333520215 001173006952

1.500

8
N guyễn  Th ị N ga 15/4/1981 TDP  K im  Bài, C ắt tóc Số 36, T ổ  1, tổ i dân  phố 

K im  Bài
1 3 /7 -8 /8

0969 .436 .53
8

,042181000281
1.500

9 Bùi T h ị N guyệt 1979 Cát Đ ộng B án  hàng  ăn  vặt chợ  cóc , chợ  tạm 12 /5 /-2 3 /8 0886158366 017179000136 1.500

10 Đỗ Th ị T hanh  T âm 1979 Cát Đ ộng B án  hàng  ăn  vặt chợ  cóc, chợ  tạm 1 2 /5 -2 3 /8 0988344843 017319026 1.500

11 T rần  Thị H oa 1965 Cát Đ ộng Bán hàng  ăn sáng C hợ  cóc thôn  C á t Đ ộng 1 2 /5 /-2 3 /8 0329283945 048165000063 1.500

12 Đ ặng  V ăn  Đ ức 1961 C át Đ ộng Bán hàng  ăn  sáng C hợ  cóc  thôn  C á t Đ ộng 1 2 /5 -2 3 /8 0352610128 001061008324 1.500

13 N guyễn  T h ị N gừng 1969 C át Đ ộng Bán bún, bánh Thôn  C á t Đ ộng 1 2 /5 /-2 3 /8 0344225236 001169007386 1.500

14 H à Thị B ình 1974 C át Đ ộng Bán hàng  chợ  cóc Thôn  C á t Đ ộng 12/5 - 23/8 0963652466 001174012099 1.500

15 H à T h ị Phương 1971 Cát Đ ộng B án  hàng  chợ  cóc Thôn  C á t Đ ộng 1 2 /5 -2 3 /8 0345206636 001171029203 1.500
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16 Lưu  H ồng  V ân 26 /12 /1975 K im  lâm B án  hàng  chợ  cóc Th ị trấn  K im  Bài 12/5 - 23/8 0344979291 001175037362 1.500

17 N guyễn  Thị M iến 08 /01 /1960 K im  lâm Bán hàng  chợ  cóc Th ị trấn  K im  Bài 12/5 - 23/8 0344899001 001160009294 1.500

18 N guyễn  Thị C h inh 28 /10 /1984 K im  lâm B án  hàng  chợ  cóc Th ị trấn  K im  Bài 12/5 - 23/8 0983798466 001184015236 1.500

19 Lê T h ị H ương 24 /10 /1972 K im  lâm B án  hàng  chợ  cóc T h ị trấn  K im  Bài 12/5 - 23/8 0338943270 001172020278 1.500

20 N guyễn  Thị H ằng 03 /07 /1976 K im  lâm B án  hàng  chợ  cóc Th ị ừ ấn  K im  Bài 12/5 - 23/8 0974427692 001176010721 1.500

21 T rần  T h i H ồng 04 /04 /1975 K im  lâm B án  hàng  chợ  cóc Th ị trấn  K im  Bài 1 2 /5 -2 3 /8 0366944876 001175007702 1.500

22 N guyễn  Thị T hắm 15/5/1978 K im  Lâm B án  hàng  chợ  cóc K im  Lâm 1 2 /5 -2 3 /8 0356723646 034178005742 1.500

23 Lê T h ị K hánh 17/7 /1957 K im  Lâm Bán  hàng  chợ  cóc K im  Lâm 12/5 - 23/8 0867411260 001157000787 1.500

24 N guyễn  T h ị T hu 1972 Cát Đ ộng Bán hàng  chợ  cóc C á t Đ ộng  - TTKB 1 2 /5 -2 3 /8 0345616561 001172013757 1.500

25 H à  T h ị Lan 1969 Thôn  C á t Đ ộng Bán hàng  ăn  sáng C hợ  K im  B ài 1 2 /5 -2 3 /8 0379070693 001069019108 1.500

26 T rư ơng  T h ị N hung 1992 Thôn  C á t Đ ộng Bán hàng  ăn Cổng  T ò a  án 1 2 /5 -2 3 /8 0962552463 040192000746 1.500

27 T rư ơng  T h ị N ga 27 /7 /1970 K im  Lâm bán  nước v ỉa  hè K im  Lâm 12/5 -2 3 /8 327539397 1170006555 1.500

28 Lê V ăn  C hâu 15 /11 /1969 K im  Lâm bán  nước v ỉa  hè K im  Lâm 1 2 /5 -2 3 /8 0387279920 001069016932 1.500

29 N guyễn  T h ị Tuyết 10/6/1980
Thôn  K im  Bài, 

TTKB
Q uán  nước v ỉa  hè C ổng  đài tường  n iệm 1 2 /5 -2 3 /8

0383 .303 .98
)

017319897 1.500

30 N guyễn  T h ị Thu 09 /10 /1962
Tổ 1, tố  dân  phố  

KB
Bán xôi v ỉa  hè TT  K im  Bài, T .o 1 2 /5 -2 3 /8

0963 .052 .82

�
001162007685 1.500

31 Đ ồng  T h ị H à 12/11/1994
Tố 1, tố  dân  phố  

KB
Bán hàng  ăn  v ỉa  hè TT  K im  Bài, T .o 1 2 /5 -2 3 /8

0969 .639 .86
3

0217194002296 1.500

32 Lê T h ị H òa 15/7/1975
Tổ 1, tố  dân  phố  

KB
Bán  hàng  v ỉa  hè TT  K im  Bài, T .o 1 2 /5 -2 3 /8

0878.315.51
9

001175020292 1.500

33 N guyễn  T h ị L inh  K im 25/01 /1968
Tố  1, tố  dân  phố  

KB
Quán  nước v ỉa  hè TT  K im  Bài, T .o 1 2 /5 -2 3 /8

0857 .534 .16
8

09168000282 1.500

34 N guyễn  T h ị N ụ 01 /01 /1958
Tồ  1, tố  dân  phố  

KB
Quán  nước v ỉa  hè C ổng  kho  bạc huyện 1 2 /5 -2 3 /8

0336 .238 .45
6

001156001766 1.500

35 N guyễn  Th ị Thủy 12/6/1988
Tồ  3, tố  dân  phố  

KB
Quán  B ánh  m ỳ 

v ỉa  hè
��� Kim  Bài, ��� 1 2 /5 -2 3 /8

0989 .938.63
3

001188018379 1.500

36 H à Thị Huệ 1975 C át Đ ộng
Thu gom  rác 
dọn  vệ sinh

C hợ  LĐ  khu  vực H à 
Đ ông

24/07/2021 0378105590 001175029898 1.500

37 Phạm  Th ị Thủy 1978 C át Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vệ sinh

C hợ  LĐ  khu vực, T ây  Hồ 

-H N
24/07/2021 0396071332 001178018294 1.500



TT Họ và tên
Năm sinh Hộ khẩu thường Đăng ký 

tạm trú
Nghề nghiệp/Công 

việc cụ thể
Nơi làm việc

Thòi gian 
mất việc

Số CMTND Số điện thoại
Số tiền hưởng /��

Nam Nữ trú (1,000 đồng) I�J

38 Lê A nh  T uấn 1976 C át Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vệ sinh

C hợ  LĐ  khu  vực, T ây  Hồ 
- HN

24/07/2021 0367182094 0010710031868 1.500

39 N guyễn  Thị M ỹ 1984 C át Đ ộng
Thu  gom  rác 
don  vê sinh

C hợ  LĐ  khu vực, T ây  Hồ 
-H N

24/07/2021 0372731718 001184042341 1.500

40 N guyễn  Th ị T hu 1982 C á t Đ ộng
Thu gom  rác 
dọn  vê sinh

C hợ  LĐ  khu  vực H à  N ộ i 24/07/2021 0398517156 001182016882 1.500

41 H à T h ị P hương  M ai 1986 C át Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vệ sinh

C hợ  LĐ  khu  vực H à  N ội 24/07/2021 0989538896 00186011329 1.500

42 Lê T h ị H à 1979 C át Đ ộng
Thu gom  rác 

dọn  vê sinh
C hợ  LĐ  khu  vực H à  N ộ i 24/07/2021 0329037329 001179011644 1.500

43 N guyễn  T h ị L iên 1969 C át Đ ộng
Thu gom  rác 
don  vệ sinh

C hợ  LĐ khu  vực H à N ội 24/07/2021 0396404849 001169008677 1.500

44 N guyễn  Th ị N inh 1968 C á t Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn vệ sinh

C hợ  LĐ  khu  vực, T ây  H ồ 
- HN

24/07/2021 0356774401 001168008573 1.500

45 T rần  Thị Chuyền 1974 C át Đ ộng
Thu gom  rác 
dọn  vệ sinh

C hợ  LĐ khu vực, T ây  H ồ 
-H N

24/07/2021 0352095383 025174000702 1.500

46 N guyễn  Th ị Tâm 1962 C át Đ ộng
Thu gom  rác 
dọn  vê sinh

C hợ  LĐ  khu  vực G ia 
L âm  - H à  N ộ i

24/07/2021 0372647661 001162026286 1.500

47 N guyễn  Th ị T hương 1975 C á t Đ ộng
Thu  gom  rác 
don  vê sinh

C hợ  LĐ  khu  vực G ia 
Lâm  - H à  N ội

24/07/2021 0383973656 001175009056 1.500

48 N guyễn  Thị H oài 1981 C át Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vệ sinh

C hợ  LĐ  khu vực H à  N ội 24/07/2021 0394504304 001181016667 1.500

49 N guyễn  T h ị H oa 1966 C át Đ ộng
Thu  gom  rác  
dọn  vệ  sinh

C hợ  LĐ  khu  vực, T ây  Hồ 
- HN

24/07/2021 0328800837 001166007388 1.500

50 N guyễn  V ăn  H ùng 1962 C á t Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vệ  sinh

C hợ  LĐ  khu vực H à  N ộ i 24/07/2021 0346524208 001062014329 1.500

51 N guyễn  T h ị T iến 1981 C á t Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vệ  sinh

C hợ  LĐ  khu  vực D ương  
N ô i -H N

24/07/2021 0982243936 001181014207 1.500

52 N guyễn  Th ị T hư 1981 C á t Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vê  sinh

G ia  Lâm  - H à  N ộ i 24/07/2021 0936465281 001181016334 1.500

53 N guyễn  X uân  B iển 2003 C át Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vệ  sinh

C hợ  LĐ  khu vực D ương  
N ộ i -H N

24/07/2021 0369257269 001203030893 1.500

54 N guyễn  T h ị Sang 1965 C át Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vê sinh

C hợ  LĐ  K hu đô  thị 
Thanh  H à

24/07/2021 0359737648 001165007040 1.500

55 N guyễn  Th ị Phú 1971 C át Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vệ  sinh

C hợ  LĐ  khu vực Tây 
M ỗ, Đ ại M ỗ

24/07/2021 0964737658 001171009122 1.500

56 Lê Th ị V iên 1963 C át Đ ộng
Thu  gom  rác 
dọn  vê  sinh

C hợ  LĐ  khu vực Tây 
M ỗ, Đ ại M ỗ

24/07/2021 0367509631 001163009138 1.500

57 Phạm  Thị Lan 1971 C át Đ ộng
Thu gom  rác  
dọn  vệ  sinh

C hợ  LĐ  khu  vực G ia 
L âm  - H à  N ộ i

24/07/2021 0395105718 182291574 1.500

58 N guyễn  Thị Q uý 1962 C át Đ ộng
Thu  gom  rác  
dọn  vê sinh

C hợ  LĐ  khu  vực G ia  
L âm  - H à  N ô i

24/07/2021 0766009669 001162027771 1.500

59 Lê T h ị H à 1974 C át Đ ộng
Thu gom  rác  
dọn  vệ  sinh

C hợ  LĐ  khu vực G ia  

L âm  - H à  N ội
24/07/2021 0369728578 001174030248 1.500

�
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